
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

MSV Họ tên Ngày sinh  Học phí  Miễn/ giảm 
 Học phí phải 

nộp 
 Đã nộp  Còn nợ Lop

KHÓA QH-2010-E
10050368 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 13/08/1992 1.110.000     -                  1.110.000     -                  1.110.000     QH-2010-E KTĐN

10053112 Phạm Thị Quỳnh Nga 02/06/1991 840.000         -                  840.000         -                  840.000         QH-2010-E KTĐN-LK

10050570 Đàng Văn Tân 28/10/1990 555.000         -                  555.000         -                  555.000         QH-2010-E KTPT

10050038 Thành Trung Hiếu 28/05/1992 2.310.000     -                  2.310.000     -                  2.310.000     QH-2010-E QTKD

10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 1.680.000     -                  1.680.000     -                  1.680.000     QH-2010-E TCNH

KHÓA QH-2011-E
11050251 Nguyễn Thị Thùy Hương 09/09/1993 840.000         -                  840.000         555.000         285.000         QH-2011-E KINHTE

11050276 Đặng Anh Tuấn 29/04/1993 840.000         -                  840.000         -                  840.000         QH-2011-E KINHTE

11053163 Lê Nhật Lam Giang 03/06/1991 840.000         -                  840.000         -                  840.000         QH-2011-E KTĐN-LK

11053201 Trần Thị Quyên 23/10/1992 840.000         -                  840.000         -                  840.000         QH-2011-E KTĐN-LK

11050173 Phạm Thị Thủy 20/11/1993 555.000         -                  555.000         -                  555.000         QH-2011-E KTPT

11050628 Lê Minh Châu 21/06/1992 1.395.000     -                  1.395.000     -                  1.395.000     QH-2011-E KTPT

11050005 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11/10/1993 990.000         -                  990.000         -                  990.000         QH-2011-E QTKD

11050027 Phạm Khánh Duy 13/10/1993 990.000         -                  990.000         -                  990.000         QH-2011-E QTKD

11050085 Đặng Thị Liên 19/01/1993 990.000         -                  990.000         -                  990.000         QH-2011-E QTKD

11050098 Nguyễn Thị Thảo Ly 17/11/1993 990.000         -                  990.000         -                  990.000         QH-2011-E QTKD

11050133 Nguyễn Nam Phương 23/12/1993 990.000         -                  990.000         -                  990.000         QH-2011-E QTKD

11050170 Nguyễn Thị Thùy 14/03/1993 990.000         -                  990.000         -                  990.000         QH-2011-E QTKD

11050185 Lại Thanh Trang 15/07/1993 990.000         -                  990.000         -                  990.000         QH-2011-E QTKD

11050201 Nguyễn Thị Vân 12/06/1993 990.000         -                  990.000         -                  990.000         QH-2011-E QTKD

11050232 Nguyễn Trọng Vinh 04/10/1993 660.000         -                  660.000         -                  660.000         QH-2011-E QTKD

11050623 Bùi Thị Nga 23/02/1992 1.395.000     555.000         840.000         -                  840.000         QH-2011-E TCNH

11053226 Hoàng Tuấn Anh 01/12/1991 840.000         -                  840.000         -                  840.000         QH-2011-E TCNH-LK

11053246 Nguyễn Thị Thu Hiên 16/07/1991 1.680.000     -                  1.680.000     -                  1.680.000     QH-2011-E TCNH-LK

11053333 Mai Thị Minh Phương 11/10/1991 840.000         -                  840.000         -                  840.000         QH-2011-E TCNH-LK

KHÓA QH-2012-E
12050327 Phạm Thu Trang 18/11/1994 2.320.000     -                  2.320.000     -                  2.320.000     QH-2012-E KETOAN

12050504 Lại Thị Tình 10/04/1993 1.665.000     -                  1.665.000     -                  1.665.000     QH-2012-E KETOAN

12050299 Nguyễn Như Ngọc 09/07/1994 370.000         -                  370.000         -                  370.000         QH-2012-E KTPT

12050455 Đinh Ngọc Sơn 24/04/1993 1.490.000     -                  1.490.000     -                  1.490.000     QH-2012-E KTPT

12050497 Bùi Thị Thu Hà 28/01/1993 1.480.000     -                  1.480.000     -                  1.480.000     QH-2012-E KTPT

12050527 Nguyễn Hồng Hoàn 05/07/1993 925.000         -                  925.000         -                  925.000         QH-2012-E KTPT

12050533 Phạm Thanh Tuấn 28/09/1989 925.000         -                  925.000         -                  925.000         QH-2012-E KTPT

12050549 Nghiêm Đình Đức 12/11/1994 370.000         -                  370.000         -                  370.000         QH-2012-E KTPT

12050626 Mai Minh Nam 10/08/1993 370.000         -                  370.000         -                  370.000         QH-2012-E KTPT

12050665 Trần Minh Trang 29/01/1994 370.000         -                  370.000         -                  370.000         QH-2012-E KTPT

12050058 Nguyễn Thành Khôi 12/05/1994 925.000         -                  925.000         -                  925.000         QH-2012-E KTQT

12050088 Phạm Văn Quang 17/04/1994 2.320.000     -                  2.320.000     -                  2.320.000     QH-2012-E KTQT

12050040 Ngô Thị Hằng 01/02/1994 660.000         -                  660.000         -                  660.000         QH-2012-E QTKD

12050077 Phạm Thị Phương Ngoan 23/02/1994 660.000         -                  660.000         -                  660.000         QH-2012-E QTKD

12050476 Phùng Thị Bích Ngọc 24/04/1994 660.000         -                  660.000         -                  660.000         QH-2012-E QTKD

12050680 Phạm Thị Thu Hiền 09/07/1994 660.000         -                  660.000         -                  660.000         QH-2012-E QTKD

12050322 Nguyễn Minh Thục 20/09/1994 1.665.000     -                  1.665.000     -                  1.665.000     QH-2012-E TCNH

12050502 Ôn Thị Thanh 13/10/1993 2.220.000     -                  2.220.000     -                  2.220.000     QH-2012-E TCNH

12050565 Lưu Thị Quyên 11/11/1994 555.000         -                  555.000         -                  555.000         QH-2012-E TCNH

KHÓA QH-2013-E
13050281 Nguyễn Thị Hiên 29/01/1994 1.110.000     -                  1.110.000     -                  1.110.000     QH-2013-E KETOAN

13050646 Đỗ Quỳnh Trang 07/08/1995 555.000         -                  555.000         -                  555.000         QH-2013-E KINHTE

13050074 Lăng Trung Nghĩa 30/10/1995 555.000         -                  555.000         -                  555.000         QH-2013-E KTPT

13050075 Trần Thị Hồng Ngọc 16/06/1995 555.000         -                  555.000         -                  555.000         QH-2013-E KTPT

13050166 Hoàng Thị Hồng Nhung 22/10/1995 1.110.000     -                  1.110.000     -                  1.110.000     QH-2013-E KTQT

13050163 Phan Hồng Nhung 03/09/1995 555.000         -                  555.000         -                  555.000         QH-2013-E KTQT-CLC

13050165 Đặng Xuân Nhung 16/01/1995 555.000         -                  555.000         -                  555.000         QH-2013-E KTQT-CLC

10042229 Nhữ Thị Thúy 06/12/1991 1.400.000     -                  1.400.000     -                  1.400.000     QH-2013-E KTQT-NN

12040051 Nguyễn Vân Anh 04/02/1994 1.680.000     -                  1.680.000     -                  1.680.000     QH-2013-E KTQT-NN

12040544 Vũ Mỹ Linh 03/09/1994 1.680.000     -                  1.680.000     -                  1.680.000     QH-2013-E KTQT-NN

10050093 Nguyễn Xuân Quang 12/10/1992 725.000         -                  725.000         -                  725.000         QH-2013-E QTKD

13050360 Phạm Thị Thu Hằng 24/05/1995 660.000         -                  660.000         -                  660.000         QH-2013-E QTKD

13050365 Vũ Thị Hồng Hoa 10/03/1995 660.000         -                  660.000         -                  660.000         QH-2013-E QTKD

13050622 Lê Thị Thanh Huyền 11/12/1995 555.000         -                  555.000         -                  555.000         QH-2013-E TCNH

13050712 Trần Thị Ngọc Anh 18/05/1995 840.000         -                  840.000         -                  840.000         QH-2013-E TCNH

11060102 Nguyễn Thị Duyên 03/11/1993 1.680.000     -                  1.680.000     -                  1.680.000     QH-2013-E TCNH-LUẬT

11040946 Nguyễn Thị Thảo 31/08/1993 2.520.000     -                  2.520.000     -                  2.520.000     QH-2013-E TCNH-NN

12041213 Nguyễn Thị Chinh 14/06/1994 840.000         -                  840.000         -                  840.000         QH-2013-E TCNH-NN

KHÓA QH-2014-E
14032075 Nguyễn Thị Phương 16/09/1996 725.000         -                  725.000         -                  725.000         QH-2014-E ĐCQT-QTKD
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14050090 Nguyễn Thị Ngọc Lan 21/07/1996 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E KETOAN

14050014 Lê Thị Ngọc Chung 20/11/1996 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E KINHTE

14050080 Lê Thị Lan Hương 29/09/1996 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E KINHTE

14050167 Nghiêm Xuân Thăng 27/04/1995 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E KTPT

14050299 Hoàng Minh Phương 03/05/1996 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E KTPT

14050545 Nguyễn Thị Thùy Dương 04/12/1996 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E KTPT

14050577 Nguyễn Thị Bích Ngọc 25/08/1996 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E KTPT

14050356 Trần Vũ Hà Ngọc Anh 19/07/1996 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E KTQT 

14050033 Nguyễn Thu Hà 20/01/1996 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E KTQT CLC

14050404 Đỗ Huệ Linh 03/02/1996 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E KTQT CLC

13040458 Phạm Thị Ngọc Mai 09/01/1995 2.520.000     -                  2.520.000     -                  2.520.000     QH-2014-E KTQT-NN

13040467 Đặng Hồng Mến 15/06/1995 840.000         -                  840.000         -                  840.000         QH-2014-E KTQT-NN

13040729 Nguyễn Thu Thủy 04/07/1995 2.520.000     -                  2.520.000     -                  2.520.000     QH-2014-E KTQT-NN

13041000 Nguyễn Thu Trang 06/11/1995 840.000         -                  840.000         -                  840.000         QH-2014-E KTQT-NN

13050350 Nông Quốc Chiến 19/10/1995 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E QTKD-CQ

14050120 Trần Thị Mai 25/12/1996 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E QTKD-CQ

14050255 Lê Anh Đức 25/05/1993 555.000         -                  555.000         -                  555.000         QH-2014-E QTKD-CQ

14050487 Vũ Thị Thu Thảo 28/03/1996 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E QTKD-CQ

14050639 Mai Thị Quỳnh 13/10/1996 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E QTKD-CQ

14050727 Hoàng Thị Ngoan 10/04/1996 1.160.000     -                  1.160.000     -                  1.160.000     QH-2014-E TCNH

11041117 Lê Ngọc Trâm 03/04/1993 840.000         -                  840.000         -                  840.000         QH-2014-E TCNH-NN

13040488 Trần Hoàng My 01/10/1995 840.000         -                  840.000         -                  840.000         QH-2014-E TCNH-NN
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